KẾ HOACH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG, BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC – 5 TUỔI A1
Thời gian: (12/5/2025 – 24/5/2025)
	Nội dung
	Nhánh 1: Trường Tiểu học- Bác Hồ kính yêu
 (Từ 12/5 – 17/5/2025)
	Nhánh 2: Ẩm thực Hải Phòng quê em
(Từ 19/5 – 24/5/2024)

	Giáo viên
	Nguyễn Thị Thảo
	Vũ Thị Lan Anh

	
Hoạt động học

	Thứ 2
	LV: PTTC
Thể dục: Bật qua vật cản cao 15-20cm, bò bằng bàn tay bàn chân

	LV: PTNN
Thơ: Bến cảng Hải Phòng 

	
	Thứ 3
	LV: PTNT
Toán: Số 10 T3
	LV: PTNT
Khám phá món ăn đặc sản Hải Phòng

	
	Thứ 4
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái v, r
	LV: PTNN
Đồ chữ cái: v, r  

	
	Thứ 5
	LV: PTTM
Múa minh hoạ:  Cháu vẫn nhớ trường mầm non
NH: Mái trường em học bao điều hay
TCÂN: Nhảy theo nhạc
	LV: KNXH
Làm nem cua bể


	
	Thứ 6
	LV: PTNN
Kể chuyện:  Ai ngoan sẽ được thưởng
	LV: PTTM
Làm cột cờ

	
	Thứ 7
	LV: PTTM
Tạo hình: Gấp mũ ca nô 
	LV: PTTN
Trò chơi với chữ cái v, r

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 3
	- Quan sát đoán cây mít cao bao nhiêu và tiến hành đo, quan sát sự đổi màu của những chiếc lá 
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp các chữ cái trên sân
+ Khu nghệ thuật: vẽ tranh trường Tiểu học, quê hương đất nước, vẽ hình lá cờ Việt Nam, áo dài; cắt xé dán, gấp, làm tranh từ các nguyên vật liệu
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, con đường cảm giác ...
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
	- HĐ: Tổ chức hội thi chạy nhanh ở sân trường 
Chơi tự do: 
- Trẻ được tham quan và chỉ ra những gì làm môi trường trở nên lành mạnh (cây xanh, sạch sẽ) và những gì cần thay đổi (rác thải).
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực, Vẽ trên cát, dòng chảy của cát, xây lâu đài cát, đồng hồ cát, đào hầm, in khuôn cát.
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bật qua vật cản, con đường cảm giác, ...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ

	
	Thứ 4
	Tham quan trường Tiểu Học Hoà Nghĩa
	Tham quan cửa hàng bán đồ ăn

	
	Thứ 5
	- HĐ: nghe và cảm nhận, tạo âm thanh quen thuộc (gió, lá cây, chim hót..)
TCVĐ: Nào mình cùng bật
- Chơi tự do:
+ Trẻ chơi một số trò chơi dân gian: rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ
+ Khu nghệ thuật: vẽ tranh trường Tiểu học, quê hương đất nước, vẽ hình lá cờ Việt Nam, áo dài; cắt xé dán, gấp, làm tranh từ các nguyên vật liệu
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, con đường cảm giác ...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
	- Trò chuyện, quan sát vườn rau thuỷ canh
- TCVĐ: rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
+ Viết tên mình bằng phấn trên sân trường
+ Trò chơi: Nhảy theo hiệu lệnh.
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+  Khu chơi với cát: Vẽ trên cát, dòng chảy của cát, xây lâu đài cát, đồng hồ cát, đào hầm, in khuôn cát.
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, cầu thủ đá bóng tài ba...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ 

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Tham gia các lớp học tiếng anh 14h- 14h30
- Đọc thơ: Bé vào lớp một
Đồng dao: Gió đưa cành trúc...mặt gương Tây Hồ
- Vẽ tranh về gia đình và ngôi nhà, kể chuyện Quà tặng mẹ, đọc thơ, hát múa Gia đình nhỏ, hạnh phúc to…
	- Tham gia các lớp học tiếng anh 14h- 14h30
- Trò chuyện, xem video về ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết https://youtu.be/4re2y-FKJR8?si=yJbLVJ-CAMvGvdFP
 Trò chơi: phân loại trang phục

	
	Thứ 3
	- Hát bài hát quốc ca, tìm hiểu cờ tổ quốc, trang phục truyền thống của Việt Nam (áo dài, nón lá)
- Trò chơi: các hoạt động trong trường tiểu học, đồ dùng vào lớp 1
Vẽ tranh trường tiểu học, làm một số đồ dùng chuẩn bị vào lớp 1
	- Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”; “Du lịch qua màn ảnh nhỏ”.
- Trò chuyện, quan sát, xem, luyện tập cách "viết" tên của bản thân theo cách của mình
Trò chơi: Bé sao chép giỏi, tên của tôi,
- Vẽ bản thiết kế làm cột cờ

	
	Thứ 4
	-  Tham gia các lớp học tiếng anh 14h- 14h30
- Xem video, hình ảnh nguyên liệu, cách hướng dẫn làm món nem cua bể
- Ôn luyện 29 chữ cái
Trò chơi: Mảnh ghép chữ cái
Tìm chữ cái còn thiếu
Nối đúng chữ cái
Vòng xoay chữ cái
Gạch chân chữ cái trong bài thơ
	- Tham gia các lớp học tiếng anh 14h- 14h30
- Trò chuyện quan sát, xem video vê một số món ăn: bánh đa cua, trà cúc, bánh mì cay, nem hải sản,...
https://youtu.be/B0VAElr2suA?si=ZaLPZZxPY35EDkDY
Tìm hiểu nguyên liệu Làm món ăn
Trò chơi: món ăn bé biết
- Nghe bài hát: em yêu mùa hè quê em

	
	Thứ 5
	- Nghe kể những câu truyện cổ tích: Thỏ con không vâng lời. Hát múa các bài hát dân ca các vùng miền: Cò lả dân ca Bắc bộ, Lý cây bông dân ca Nam bộ…
- Trò chuyện, đàm thoại, xem video thảo luận, quan sát, thực hành về cách lắng nghe và trao đổi với người đối thoại: đứng đối diện, ánh mắt, cử chỉ, thể hiện sự tôn trọng người nói, hiểu nội dung cuộc trao đổi. 
https://youtu.be/Vy2se1-bBD8?si=kihPP7ymLy_BZgF_
Trò chơi: Nghe thấu đoán giỏi, truyền tin, Hành vi đúng sai (khi giao tiếp)
	- Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ hiểu thông tin cá nhân là gì và vì sao cần được bảo vệ, cũng như nhận thức về bình đẳng và không phân biệt đối xử. Trò chơi "Thông tin cá nhân an toàn" Trò chơi "Tất cả chúng ta đều đặc biệt" Tạo poster "Bình đẳng và tôn trọng": Trẻ cùng nhau làm một bức tranh lớn thể hiện hình ảnh các bạn khác nhau (khác màu da, trang phục, sở thích) nhưng đều chơi vui vẻ cùng nhau. Câu chuyện "Bạn nhỏ và thông tin bí mật" Câu chuyện "Mọi người đều bình đẳng. Chia sẻ điều tốt đẹp về bạn bè, đóng tình huống

	
	Thứ 6
	- Xem video một số tình huống nguy hiểm https://youtu.be/3uFWcPq3btU?si=Ap-FmyDNkmiTjQVh. Cho trẻ thực hành nhận biết và đưa ra cách xử lý phù hợp.
TC: Ai nhanh trí
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. 
Nêu gương bé ngoan.
	- Thực hành gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn qua các hoạt động âm nhạc
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. 
Nêu gương bé ngoan.



	
	Thứ 7
	- HĐ: Gấp mũ ca nô 
- Tô đồ chữ cái đã học
- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: thà đỉa ba ba, con sên.
	- Trò chơi chữ cái v, r, tô đồ chữ cái đã học, 
- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, mèo đuổi chuột





























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC – 5 TUỔI A2
(Thời gian 2 tuần (từ 12/05/2025 đến 19/05/2025)
	Chủ đề
	Nhánh 1
Dự án: Làm cột cờ
(12/5 – 16/5/2025)
	Nhánh 2 
Trường tiểu học
(19/5 – 23/5/2025)

	Giáo viên
	Vũ Thị Hậu
	Vũ Thị Lê

	


Hoạt động học
	Thứ 2
	LV: PTNN
- Dạy trẻ học thơ: Lá cờ Việt Nam ( E1)
	LV: PTTC
- Bật qua vật cản cao 15-20cm; bò bằng bàn tay, bàn chân

	
	Thứ 3
	LV: PTNT
- Khám phá cột cờ (E2+E3)
	LV: PTNN
- Truyện: Lan đến trường tiểu học

	
	Thứ 4
	LV: PTTC-KNXH
- Việt Nam kỳ diệu 
	LV: PTNT
- Toán: Số 10 tiết 3

	
	Thứ 5
	LV: PTNN
- Làm quen chữ v-r
	LV: PTNN
- Đồ chữ cái v-r

	
	Thứ 6
	LV: PTTM
- Làm cột cờ (E4)
	LV: PTTM
- Múa: Lớp 1 thân yêu

	
	Thứ 7
	Ôn
- Chữ cái v-r
	Ôn
- Đồ chữ cái v-r

	LQTA
	Thứ 3
	- Làm quen tiếng anh 
(từ 9h25 đến 10h)
	- Làm quen tiếng anh 
(từ 9h25 đến 10h)

	
	Thứ 6
	- Làm quen tiếng anh
(từ 9h25 đến 10h)
	- Làm quen tiếng anh
(từ 9h25 đến 10h)

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 3
	- Quan sát: lá cờ Việt Nam
- TCVĐ: kéo co
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: Cầu thủ đá bóng tài ba
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
- Chơi: vẽ, xếp các chữ cái trên sân
	Quan sát: Hoa cẩm tú cầu
- TCVĐ: Chạy đua tốc độ, chạy vượt chướng ngại vật chạy bắt cờ.
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá

	
	Thứ 5
	- Sưu tầm các nguyên vật liệu làm cột cờ (E4)
TCVĐ: ném còn
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: Nhảy theo hiệu lệnh.
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
- Trò chơi: Nào mình cùng bật
	- Viết tên mình trên sân
- TCVĐ: chú ếch bật giỏi
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: bé bật giỏi
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá


	
	Thứ 7
	- Vẽ các chữ cái trên sân
- TCVĐ: kéo co
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá

	- Nhặt lá cây
- TCVĐ: rồng rắn lên mây
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
- Chơi tự do với phấn trên sân trường.

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Tô nối chữ trong cụm từ
- Trò chuyện, xem video về ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
- Trò chơi: phân loại trang phục
- Đọc bài thơ “quê em vùng biển”
Trò chuyện xem tranh ảnh, video về cột cờ (E5)
Sưu tầm tranh ảnh Sưu tầm tranh ảnh về những cột cờ trên đất nước Việt Nam: Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang. 
Cột cờ Fansipan, Lào Cai. 
Cột cờ Hà Nội. 
Cột cờ Nam Định. 
Cột cờ Hiền Lương, Quảng Trị.
Kỳ đài Huế.
Cột cờ Thủ Ngữ.
Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau
	- Chơi trò chơi: tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 .
- Trò chuyện và thảo luận Giúp trẻ hiểu thông tin cá nhân là gì và vì sao cần được bảo vệ, cũng như nhận thức về bình đẳng và không phân biệt đối xử. Trò chơi "Thông tin cá nhân an toàn" Trò chơi "Tất cả chúng ta đều đặc biệt" Tạo poster "Bình đẳng và tôn trọng":Trẻ cùng nhau làm một bức tranh lớn thể hiện hình ảnh các bạn khác nhau (khác màu da, trang phục, sở thích) nhưng đều chơi vui vẻ cùng nhau. Câu chuyện "Bạn nhỏ và thông tin bí mật" Câu chuyện "Mọi người đều bình đẳng Chia sẻ điều tốt đẹp về bạn bè, đóng tình huống

	
	Thứ 3
	- Hoạt động: Hóa thân vào nhân vật trong câu chuyện dân gian, khám phá nhạc cụ dân tộc, làm thủ công nghệ thuật truyền thống, khám phá các lễ hội truyền thống, nghe và hát các bài hát dân gian.
Trò chơi: Nhận biết tranh vẽ nghệ thuật truyền thống, tìm hiểu trang phục truyền thống, nhận diện các biểu tượng văn hóa. 
- Xem video một số tình huống nguy hiểm. Cho trẻ thực hành nhận biết và đưa ra cách xử lý phù hợp.
Câu chuyện: Bé cẩn thận
TC: Đóng vai "nếu là con, con sẽ làm gì?,
	- thảo luận và trò chuyện giúp trẻ nhận biết quyền học tập, vui chơi và sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Khám phá góc học tập và góc vui chơi (Giáo viên tổ chức một buổi tham quan trong lớp, giải thích rằng trẻ có quyền được sử dụng các góc học tập (sách, bút, đồ chơi giáo dục) và các góc vui chơi (xích đu, cầu trượt, đồ chơi).Trẻ được tự do chọn góc yêu thích và trải nghiệm) Vẽ tranh về quyền của trẻ em chủ đề: "Con được học tập, vui chơi và sống trong môi trường an toàn. Trò chơi "Phân loại quyền của trẻ em" Câu chuyện "Bạn nhỏ đến trường". Tổ chức hoạt động ngoài sân trường, trẻ được tham quan và chỉ ra những gì làm môi trường trở nên lành mạnh (cây xanh, sạch sẽ) và những gì cần thay đổi (rác thải).
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	
	Thứ 4
	- Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”; “Du lịch qua màn ảnh nhỏ”.
- Vẽ bãi biển Đồ Sơn.
- Xem video lịch sử cột cờ Hà Nội. Cách xây dựng cột cờ của ông cha ta từ ngày xưa (E5).
- Ôn chữ cái, chữ số đã học
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Hát tạm biệt búp bê, cháu vẫn nhớ trường mầm non
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	
	Thứ 5
	- Vẽ bản thiết kế cột cờ (E4)
- Xem Video, tranh ảnh, trò chuyện một vài cảnh đẹp quê hương, di tích lịch sử và một vài nét văn hóa truyền thống của quê Hải Phòng: Món ăn bánh đa cua; Món bánh mì cay; Bãi biển Đồ Sơn; Đảo Cát Bà; Núi Voi, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm…
- Xem video, trò chuyện về tên gọi, kể một vài nét đăc trưng của cột cờ Hà Nội.
- Xếp bản đồ Việt Nam
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trẻ nghe một số bản nhạc, bài hát phù hợp với độ tuổi, chủ đề và tự tạo ra tiết tấu theo khả năng
 - Trò chơi: Vỗ tay đếm tiếng, nhảy theo tiếng.

	
	Thứ 6
	- Thực hành cách  nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục qua các giờ tạo hình 
- Đóng dự án làm cột cờ.
- Tuyên dương bé ngoan
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Ôn: múa lớp 1 thân yêu.
- Ôn chữ cái đã học.

	
	Thứ 7
	- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Thực hành cách  nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.





















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC – 5 TUỔI A3
(Thời gian từ 12/5/2025 – 24/5/2025)
	Nội dung
	(Từ 12/5 - 17/5/2025)
Bác Hồ - Trường tiểu học
	Du lịch Hải Phòng
(Từ 19/5 - 24/5/2025)

	Giáo viên
	Ngô Thị Thắm
	Nguyễn Thị Bích 

	



Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC - KNXH
Bác Hồ kính yêu
	LV: PTTC
Bật qua vật cản cao 15-20cm, bò bằng bàn tay bàn chân

	
	T3
	LV: PTNT
Số 10 T3
	LV: PTNT
Khám phá: Biển Đồ Sơn

	
	T4
	LV: PTNN
Truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng
	LV: PTNN
Thơ: Bến cảng Hải Phòng
HĐC: Làm sinh tố bơ

	
	T5
	LV: PTTM
Minh họa:  Tạm biệt bút bê
Nghe hát: Đi học
TCÂN: Nghe thấu đoán tài
	LV: PTTM
Làm quà lưu niệm từ vỏ ngao, sò biển

	
	T6
	LV: PTNN
LQCC: v, r
	LV: PTNN
Tô đồ chữ cái: v, r

	
	T7
	LV: PTNN
TC với chữ cái v, r
	LV: PTNN
Tô đồ với chữ cái v,r(Ôn luyện)


	
Hoạt động ngoài trời
	T3
	- Quan sát: Hoa giấy
- Vẽ, xếp các chữ cái trên sân
- Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hoa
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vườn hoa.
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
	- Quan sát: Hoa cẩm tú cầu
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tau củ quả
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.

	
	T5
	- Tham quan trường tiểu học
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	- Trò chơi: Nhảy theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.

	Hoạt động chiều
	T2
	- Tham gia các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác: kể chuyện: Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt. Hát: Nhớ ơn Bác 
- Đọc thơ: Ảnh Bác, Bé vào lớp 1
Ca dao, đồng dao:  Gió đưa cành trúc...mặt gương Tây Hồ) 
	Giới thiệu biểu tượng của Thành phố Hải Phòng. Trò chuyện, quan sát video, kể về một số lễ hội quê em: chọi Trâu, Đua thuyền rồng, khu du lịch Đồi rồng
Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch"


	
	T3
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Trò chuyện, quan sát, xem, luyện tập cách "viết" tên của bản thân theo cách của mình. Trò chơi: Bé sao chép giỏi, tên của tôi,
- Hát bài hát quốc ca, tìm hiểu cờ tổ quốc, - Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
Trò chơi: MC nhí


	
	T4
	- Gấp mũ canô
- Trò chơi "Thông tin cá nhân an toàn" Trò chơi "Tất cả chúng ta đều đặc biệt" Tạo poster "Bình đẳng và tôn trọng"
	- Trò chơi "Phân loại quyền của trẻ em" Câu chuyện "Bạn nhỏ đến trường". Tổ chức hoạt động ngoài sân trường, trẻ được tham quan và chỉ ra những gì làm môi trường trở nên lành mạnh (cây xanh, sạch sẽ) và những gì cần thay đổi (rác thải).

	
	T5
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Ôn đếm đến 10,tách gộp trong phạm vi 10

	* Làm quen với tiếng Anh
- Trò chơi: Nghe thấu đoán giỏi, truyền tin, Hành vi đúng sai (khi giao tiếp)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	- Nghe truyện cô tích: Quả bầu tiên, bạch tuyết và hoa hồng,... . Hát múa bài hát dân ca : Bắc kim  thang, Lên chùa,...trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, ô ăn quan…
 
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	-  Xem video "kỹ năng đọc sách"
https://youtu.be/y_ORBDoTDA
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.





KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG, BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC – 5 TUỔI A4
Thời gian: 2 tuần (8/5/2023 – 19/5/2023)
	Nội dung
	Nhánh 1: Trường tiều học - Bác Hồ kính yêu
(Từ 12/5 – 17/5/2025)
	Nhánh 2: Dự án Áo dài
(Từ 19/5 – 24/5/2025)

	Giáo viên
	Vũ Thị Duyên
	Nguyễn Thị Huyền Chi

	
Hoạt động học

	Thứ 2
	LV: PTNN
Thơ: Bé vào lớp 1
TN: Tham quan trường tiểu học Hòa Nghĩa.        
	LV: PTTC
Bật qua vật cản cao 15-20cm, bò bằng bàn tay bàn chân

	
	Thứ 3
	LV: PTNT
Số 10 T3
	LV: PTNT
Khám phá áo dài (E2, E3)

	
	Thứ 4
	LV: PTTC - KNXH
Bác Hồ kính yêu
TN: Thực hành chế biến mỳ trộn Spagheti
	LV: PTNN
Kể chuyện: Chiếc áo dài của bà.

	
	Thứ 5
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái v, r
	LV: PTNN
Đồ chữ cái: v, r

	
	Thứ 6
	LV: PTTM
VĐMH: Đêm qua e mơ gặp Bác Hồ
Nghe hát: Viếng lăng Bác
TCÂN: Nghe tiết tấu đoán tên bài hát
	LV: PTTM
Làm áo dài Việt Nam (E4)

	
	Thứ 7
	LV: PTNN
Ôn luyện chữ cái v, r
	LV: PTNT
Ôn luyện: Số 10 tiết 3

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 3
	- Quan sát:Vườn rau trong nhà lưới của trường.
- TCVĐ: Nhảy theo hiệu lệnh, Kéo co.
- Sưu tầm một số nguyên vật liệu: sỏi, lá cây... xếp, vẽ hình lá cờ Việt Nam, tạo cột cờ, chùa Một cột 
- Chơi tự do: 
1. Khu chơi với cát, câu cá
2. Khu thể chất
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Bé với âm nhạc
Viết tên mình bằng phấn trên sân trường
	- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Nào mình cùng bật, Ghép tên cho tôi, bé sao chép giỏi, Ném còn.
- Vẽ, xếp các chữ cái trên sân từ các nguyên vật liệu: Phấn, sỏi...Viết tên mình bằng phấn trên sân trường. Sưu tầm một số loại sách trẻ thích, xây dựng góc sách truyện
- Chơi tự do: 
1. Khu chơi với cát, câu cá
2. Khu thể chất
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Bé với âm nhạc
- Sưu tầm các loại lá, cành cây, sỏi, hột hạt. Xếp các tạo các hình học trẻ biết trên sân, vẽ các hình học bằng phấn, nước... trên sân trường.

	
	Thứ 5
	- Quan sát tượng Bác Hồ trong phòng hội trường
- Vẽ tên mình trên sân trường. Vẽ, xếp các chữ cái trên sân từ các nguyên vật liệu: Phấn, sỏi...
- TCVĐ: vật tay, tôm cua cá.
- Sưu tầm các nguyên vật liệu xếp, vẽ hình Bác Hồ kính yêu, đồ dùng của bác (áo, mũ, dép...)
- Chơi tự do: mây
1. Góc bán hàng, nấu ăn
2. Khu thể chất
3. Khu thiên nhiên
4. Bé khám phá
	- Quan sát Vườn hoa cẩm tú cầu trong sân trường.
- TCVĐ: Cầu thủ đá bóng tài ba, Đường đua kỳ thú, Bịt mắt đá bóng.
-  Vẽ các chữ số, chữ cái bằng phấn, nước trên sân trường
 - Sưu tầm các nguyên vật liệu để làm áo dài.  Trò chơi: Ai nhanh hơn ( đua áo dài giấy vào móc).
 nghe và cảm nhận, tạo âm thanh quen thuộc (gió, lá cây, chim hót..)
- Chơi tự do:
1. Khu khám phá
2. Khu thể chất
3. Góc sách truyện
4. Góc nghệ thuật

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Xem video một số tình huống nguy hiểm. Cho trẻ thực hành nhận biết và đưa ra cách xử lý phù hợp.
TC: Ai nhanh trí
- Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”; “Du lịch qua màn ảnh nhỏ”.
- Trò chơi: Thử thách người bán hàng áo dài
	- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ theo chủ đề biển đảo.
- Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”; “Du lịch qua màn ảnh nhỏ”.
- Xem video Nguồn gốc và ý nghĩa của áo dài Việt Nam qua các thời kỳ (E2) https://www.youtube.com/watch?v=Wx7sEKzRxak
- Video Giới thiệu về áo dài Việt Nam (E3) https://www.youtube.com/watch?v=VQYAZOaurbA

	
	Thứ 3
	- Học tiếng anh: 15h - 15h30
- Trò chuyện, đàm thoại, xem video thảo luận, quan sát, thực hành về cách lắng nghe và trao đổi với người đối thoại: đứng đối diện, ánh mắt, cử chỉ, thể hiện sự tôn trọng người nói, hiểu nội dung cuộc trao đổi.
Trò chơi: Nghe thấu đoán giỏi, truyền tin, Hành vi đúng sai (khi giao tiếp.
	- Học tiếng anh: 15h - 15h30
- Trò chuyện và thảo luận Giúp trẻ hiểu thông tin cá nhân là gì và vì sao cần được bảo vệ, cũng như nhận thức về bình đẳng và không phân biệt đối xử. Trò chơi "Thông tin cá nhân an toàn" Trò chơi "Tất cả chúng ta đều đặc biệt" Tạo poster "Bình đẳng và tôn trọng":Trẻ cùng nhau làm một bức tranh lớn thể hiện hình ảnh các bạn khác nhau (khác màu da, trang phục, sở thích) nhưng đều chơi vui vẻ cùng nhau. Câu chuyện "Bạn nhỏ và thông tin bí mật" Câu chuyện "Mọi người đều bình đẳng Chia sẻ điều tốt đẹp về bạn bè, đóng tình huống. 

	
	Thứ 4
	- Xem video Bé tìm hiểu về lá cờ  Việt Nam https://www.youtube.com/watch?v=F_AwTbtqeMs
Dạy bé nhận biết quốc kỳ và tên của một sô nước trên TG https://www.youtube.com/watch?v=pM0NakiMNX8
 - Xem video: Gia đình bác Hồ vĩ đại https://www.youtube.com/watch?v=zDCDQQF3kyA 
Video: Chân dung bác Hồ https://www.youtube.com/watch?v=SdnHSkuBsiY
	- Trẻ kể chuyện sáng tạo với áo dài. 
- Trò chơi: Bé nhận biết giỏi. 
- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
Trò chơi: MC nhí
- Ôn luyện 29 chữ cái
- Vẽ bản thiết kế áo dài (E4)
- Xem video thiết kế áo dài từ các nguyên vật liệu mở  (E4).
https://www.tiktok.com/@mnsongxanh/video/7438134300635090193
- Hoàn thiện sản phẩm áo dài ( E5)

	
	Thứ 5
	- Học tiếng anh: 15h - 15h30
- Trò chuyện, xem video về một số loại  nghệ thuật truyền thống: múa rối, kịch , tuồng, chèo,…
	- Học tiếng anh: 15h - 15h30
- Trò chuyện và thảo luận Giúp trẻ nhận biết bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán, văn hóa, và âm nhạc. trao đổi hướng dẫn phụ huynh chia sẻ với trẻ về các phong tục, món ăn truyền thống của gia đình hoặc tham gia các lễ hội địa phương.HĐG: góc văn hóa với hình ảnh, hiện vật văn hóa (trang phục truyền thống, đồ thủ công, nhạc cụ dân tộc). Vẽ về lễ hội, trang phục, hoặc phong cảnh đặc trưng của quê hương. Làm đồ thủ công dân gian.Làm mô hình văn hóa dân tộc: Nghe kể những câu truyện cổ tích. Hát múa các bài hát dân ca các vùng miền. chơi trò chơi dân gian…
- Tập to, đồ chữ v, r


	
	Thứ 6
	- Ôn luyện 29 chữ cái
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại. Ôn luyện trên link Tiếng Anh. Nhận biết, đọc số, chữ cái
- Thực hành viết các chữ cái, cụm từ
- Ôn luyện: Múa minh họa: Em mơ gặp bác Hồ.
	- Ôn luyện 29 chữ cái
- Trò chuyện ôn luyện cùng trẻ về một số đồ dùng học tập bằng tiếng anh, nghe các bài hát tiếng anh chủ đề biển đảo, quê hương, Bác Hồ.
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại. Ôn luyện trên link Tiếng Anh. Nhận biết, đọc số, chữ cái. 
 - Trình diễn thời trang: Lễ hội áo dài (E6)

	
	Thứ 7
	- Trò chuyện, quan sát, xem, luyện tập cách "viết" tên của bản thân theo cách của mình. 
- Gấp mũ ca nô
	- Thực hành viết các chữ cái, cụm từ. 
- Trẻ nghe một số bản nhạc, bài hát phù hợp với độ tuổi, chủ đề và tự tạo ra tiết tấu theo khả năng
Thực hành  gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn qua các hoạt động âm nhạc: giờ học.


























KẾ HOACH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC – 5 TUỔI A5
Thời gian: 2 tuần (12/5/2025 – 24/5/2025)
	Nội dung
	Nhánh 1: Dự án. Chiếc Nón lá quê hương 
(Từ 12/5 – 17/5/2025)
	Nhánh 2:  Bác Hồ kính yêu- Trường tiều học
(Từ 19/5 – 24/5/2025)

	Giáo viên
	Trần Thị Thắm
	Tạ Thị Thanh Hương

	
Hoạt động học

	Thứ 2
	LV: PTTC 
Thể dục: Bật qua vật cản cao 15-20cm, bò bằng bàn tay bàn chân
	LV: PTNN 
Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng
        

	
	Thứ 3
	LV: PTNT
[bookmark: _GoBack]Khám phá: Quy trình làm nón lá E2, 3
	LV: PTTC - KNXH
Bác Hồ kính yêu

	
	Thứ 4
	LV: PTNN
Dạy trẻ đọc thơ. Nón lá quê em.
	LV: PTNT
Toán: Số 10 T3

	
	Thứ 5
	LV: PTTM
Làm nón lá. (EDP)|
	LV: PTTM
Vận động minh hoạ: Cháu vẫn nhớ trường mầm non.
Nghe hát: Thương lắm thầy cô ơi
TCÂN: Ai nhanh nhất

	
	Thứ 6
	LV: PTNN 
LQCC: V, R
HĐTN. Làm nước ép sinh tố quả.
	LV: PTNN
 Tô, đồ chữ cái v, r

	
	Thứ 7
	LV: PTNN
Ôn luyện 29 chữ cái
	LV: PTNT
      Ô Toán. Tách gộp trong phạm vi 10.

	LQ với  Tiếng Anh
	Thứ 2
	- Làm quen tiếng anh thời gian từ 10h- 1030p
	- Làm quen tiếng anh10h- 10h30p

	
	Thứ 6
	- Làm quen tiếng anh thời gian từ 14h30p- 15h
	- Làm quen tiếng anh thời gian từ 14h 30p- 15h

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 3
	Quan sát nón lá.
- TCVĐ: Ai bật giỏi hơn.
- Chơi tự do: 
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Góc công nghệ.
- Sưu tầm các nguyên liệu làm áo dài, nón lá Việt Nam.
	- Quan sát: Nhà Văn hóa tổ dân phố số 4
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do: 
- Sưu tầm tạo lá cờ từ các nguyên vật liệu. 
- Xếp các tạo các hình học trẻ biết trên sân, tạo lá cờ, cột cờ... trên sân trường.
 1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Góc công nghệ.

	
	Thứ 5
	Quan sát.  Lá cờ Việt Nam
- Vẽ tranh lá cờ, áo dài, nón lá quê hương trên sân 
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do:
1. Khu vực chợ quê
2. Khu thể chất
3. Bé yêu khám phá 
4. Góc kỹ thuật 
Viết tên một số địa danh của quê hương bằng phấn trên sân trường
	Quuan sát. Tham quan trường Tiểu học Hòa Nghĩa - TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do:
1. Khu vực chợ quê
2. Khu thể chất
3. Bé yêu khám phá 
4. Góc kỹ thuật 
Viết tên mình bằng phấn trên sân trường

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Trò chuyện địa danh và sản phẩm, làng nghề truyền thống quê hương.
	- Hướng dẫn trẻ đọc và xem sách đúng cách https://www.youtube.com/watch?v=yWqZci2pq6Q

	
	Thứ 3
	Tô, đồ chữ cái đã học.
Chơi  một số trò chơi dân gian.Thả đỉa ba ba, cá sấu lên bờ.
	Xem video một số tình huống nguy hiểm. Cho trẻ thực hành nhận biết và đưa ra cách xử lý phù hợp.
TC: Ai nhanh trí

	
	Thứ 4
	Trò chuyện về một số địa danh của Hải Phòng.
Đọc thơ. Nón lá quê em st Nguyễn Thị Thanh Hà
	- Ôn luyện: Múa minh họa: cháu vẫn nhớ trường mần non. Em mơ gặp bác Hồ.

	
	Thứ 5
	- Thực hành tự tạo âm thanh khi trẻ nghe và cẩm nhận âm thanh tự nhiên VD: tiếng mưa rơi- tí tách, ào ào, lộp độp…chia sẻ cảm xúc khi nghe các âm thanh đó. 
	- Trẻ nghe một số bản nhạc, bài hát phù hợp với độ tuổi, chủ đề và tự tạo ra tiết tấu theo khả năng
- Thực hành  gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn qua các hoạt động âm nhạc.

	
	Thứ 6
	-Trình diễn thời trang nón lá E5,6
-Trưng bày bảo tàng mi ni, các sản phẩm truyền thống quê hương.
	- Trò chuyện, xem video về một số loại  nghệ thuật truyền thống: múa rối, kịch , tuồng, chèo,…

	
	Thứ 7
	- Tuyên dương bé ngoan
	- Tuyên dương bé ngoan
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